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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị có liên quan có nhu cầu 

điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý; quy định về nguyên 

tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời hạn, thời điểm, chế độ, chính sách điều động, thuyên 

chuyển nhà giáo. 

2. Quy chế này áp dụng đối với nhà giáo đã được tuyển dụng, nhà giáo giữ chức 

vụ quản lý (sau đây gọi tắt nhà giáo) đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan (không bao gồm các vị trí nhân viên cơ sở giáo dục). 

- Điều 1, Điều 2 Luật Nhà 

giáo  

- Điều 1, Điều 2 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà giáo 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Điều động nhà giáo là việc chuyển nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập này 

sang cơ sở giáo dục công lập khác hoặc chuyển nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập 

sang cơ quan quản lý giáo dục theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

2. Thuyên chuyển nhà giáo là việc nhà giáo chuyển từ cơ sở giáo dục công lập 

này đến cơ sở giáo dục công lập khác hoặc cơ quan, đơn vị khác theo nguyện vọng cá 

nhân. 

Điều 4 Luật Nhà giáo 
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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 
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Điều 3. Đối tượng điều động 

1. Thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà giáo. 

2. Các trường hợp khác thuộc đối tượng điều động theo quy định tại Điều 11 

Nghị định số 93/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Nhà giáo. 
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Điều 4. Thẩm quyền điều động 

1. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền điều động đối với nhà giáo, 

nhà giáo giữ chức vụ quản lý của cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền điều động đối với 

nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý của cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. 

3. Các trường hợp điều động khác thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. 

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP 
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Điều 5. Các trường hợp không thực hiện điều động 

1. Thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Luật Nhà giáo ngày 16 tháng 6 năm 2025. 

2. Đối với trường hợp điều động có liên quan đến chuyển đổi vị trí công tác, 

thực hiện thêm các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quy định pháp luật có liên quan, bao 

gồm: 

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

Khoản 3 Điều 17 Luật Nhà 

giáo 
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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; 

nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp 

khách quan khác. 

- Người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ 

hưu. 
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Điều 6. Hồ sơ điều động 

1. Văn bản thông báo chủ trương, chỉ tiêu điều động của cơ quan có thẩm quyền 

điều động nhà giáo.  

2. Văn bản báo cáo số lượng người làm việc, tình hình thừa, thiếu biên chế, đội 

ngũ; quy mô trường, lớp, học sinh của cơ sở giáo dục, đơn vị, địa phương; đề xuất nhu 

cầu điều động của cơ sở giáo dục công lập, cơ quan quản lý giáo dục.  

3. Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; cơ quan có thẩm 

quyền ưu tiên khai thác từ hồ sơ viên chức, hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trường hợp thông tin 

chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa khai thác được thì yêu cầu cơ sở giáo dục 

công lập, cơ quan quản lý giáo dục hoặc nhà giáo bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 

4. Đối với trường hợp điều động đồng thời bổ nhiệm, thành phần hồ sơ bổ 

nhiệm thực hiện theo quy định về công tác cán bộ và quy định pháp luật có liên quan. 

- Khoản 4 Điều 11 Nghị định 

số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà giáo 

- Để có cơ sở làm căn cứ thẩm 

định nhu cầu, sự cần thiết 

công tác điều động đồng thời 

đánh giá tiêu chuẩn của nhà 

giáo được điều động, cần cụ 

thể hóa hồ sơ minh chứng 

gồm:  

+ Văn bản báo cáo số lượng 

người làm việc, tình hình thừa, 

thiếu biên chế, đội ngũ; quy 

mô trường, lớp, học sinh của 

cơ sở giáo dục, đơn vị, địa 

phương; đề xuất nhu cầu điều 

động của cơ sở giáo dục công 
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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 

lập, cơ quan quản lý giáo dục 

+ Hồ sơ nhà giáo theo quy 

định của pháp luật về viên 

chức 
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Điều 7. Đối tượng thuyên chuyển 

1. Thuyên chuyển nhà giáo thực hiện theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Nhà giáo. 

2. Việc thuyên chuyển nhà giáo giữ chức vụ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện 

theo quy định về thuyên chuyển nhà giáo và quy định về công tác cán bộ; việc bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ quản lý tại đơn vị nơi đến thực hiện theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Nhà giáo 
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Điều 8. Thẩm quyền thuyên chuyển 

1. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền thuyên chuyển đối với nhà 

giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý của cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền thuyên chuyển đối 

với nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý của cơ sở giáo dục công lập theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. 

3. Các trường hợp thuyên chuyển khác thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. 

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

93/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Nhà giáo 
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Điều 9. Các trường hợp không được thuyên chuyển 

1. Thực hiện theo khoản 2 Điều 19 Luật Nhà giáo. 

2. Trường hợp nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, việc thuyên chuyển thực 

Khoản 2 Điều 19 Luật Nhà 

giáo 
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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 

hiện theo cam kết đào tạo, bồi dưỡng đã ký và quy định pháp luật về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
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Điều 10. Hồ sơ đề nghị thuyên chuyển 

1. Đơn đề nghị thuyên chuyển của nhà giáo có xác nhận của người đứng đầu cơ 

sở giáo dục (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà giáo).  

2. Văn bản đồng ý cho liên hệ công tác của cơ sở giáo dục và cơ quan, đơn vị 

quản lý nơi nhà giáo chuyển đi; Báo cáo số lượng người làm việc, tình hình thừa, 

thiếu biên chế, đội ngũ; quy mô trường, lớp, học sinh của cơ sở giáo dục, đơn vị, địa 

phương. 

3. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ sở giáo dục và cơ quan, đơn vị quản lý nơi 

nhà giáo xin chuyển đến; Báo cáo số lượng người làm việc, tình hình thừa, thiếu biên 

chế, đội ngũ; quy mô trường, lớp, học sinh của cơ sở giáo dục, đơn vị, địa phương. 

4. Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; cơ quan có thẩm 

quyền ưu tiên khai thác từ hồ sơ viên chức, hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trường hợp thông tin 

chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa khai thác được thì yêu cầu cơ sở giáo dục 

công lập, cơ quan quản lý giáo dục hoặc nhà giáo bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 

- Khoản 3 Điều 12 Nghị định 

số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà giáo 

- Để có cơ sở làm căn cứ thẩm 

định nhu cầu, sự cần thiết 

công tác thuyên chuyển đồng 

thời đánh giá tiêu chuẩn của 

nhà giáo, cần cụ thể hóa hồ sơ 

minh chứng gồm:  

+Báo cáo số lượng người làm 

việc, tình hình thừa, thiếu biên 

chế, đội ngũ; quy mô trường, 

lớp, học sinh của cơ sở giáo 

dục, đơn vị, địa phương. 

+ Hồ sơ nhà giáo theo quy 

định của pháp luật về viên 

chức 
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Điều 11. Thời hạn, thời điểm và trình tự thực hiện điều động 

1. Thời hạn thực hiện điều động nhà giáo từ 12 tháng đến 60 tháng, phù hợp với 

mục đích, nhiệm vụ điều động và điều kiện thực tế của địa phương. 

2. Thời hạn điều động nhà giáo giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định của 

- Thời hạn: Các trường hợp 

điều động sẽ có thời hạn khác 

nhau tùy vào mục đích, nhiệm 

vụ được điều động (biên chế 

dôi dư; có nguyện vọng được 
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Stt Dự thảo văn bản 
Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 

pháp luật chuyên ngành. 

3. Kết thúc thời hạn điều động, nhà giáo được xem xét bố trí, sắp xếp công tác 

tại đơn vị cũ hoặc theo nguyện vọng của nhà giáo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị 

trí việc làm và quy định pháp luật có liên quan. 

4. Thời điểm thực hiện điều động từ ngày 01 tháng 7 năm trước đến hết ngày 30 

tháng 6 của năm liền kề. 

5. Trình tự thực hiện điều động thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành; cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện điều động nhà giáo bảo đảm công khai, minh 

bạch, khách quan, đúng thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tế. 

6. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền điều động nhà giáo xem xét hồ sơ theo quy định và ra quyết định điều 

động nhà giáo. Trường hợp không thực hiện điều động, cơ quan có thẩm quyền trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

7. Quyết định điều động nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà 

giáo theo quy định. 

điều động đến công tác tại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, miền núi, biên giới, hải đảo 

và vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; hoàn 

thành thời gian được điều 

động đến công tác tại vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi, biên giới, hải đảo và 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn theo 

quyết định điều động của cơ 

quan có thẩm quyền; hỗ trợ 

chuyên môn cho cơ quan quản 

lý giáo dục; Nhà giáo được 

quy hoạch hoặc bổ nhiệm 

chức vụ cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục được điều động nhằm 

bố trí, sắp xếp đội ngũ phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

hoặc nhằm bảo đảm không giữ 

chức vụ quá thời hạn theo quy 

định của pháp luật chuyên 

ngành; hỗ trợ các cơ sở giáo 

dục đang thiếu nhà giáo,…), 

Vì vậy Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề xuất thời hạn thực hiện 

điều động nhà giáo từ 12 
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Stt Dự thảo văn bản 
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pháp lý) 
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tháng đến 60 tháng. 

- Thời điểm: Thời điểm thực 

hiện điều động từ ngày 01 

tháng 7 năm trước đến hết 

ngày 30 tháng 6 của năm liền 

kề. 

Trường hợp đặc biệt theo yêu 

cầu công tác, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND 

các xã, phường xem xét, quyết 

định về thời điểm thực hiện. 

12 

Điều 12. Thời điểm, trình tự thực hiện thuyên chuyển 

1. Thực hiện việc thuyên chuyển trong thời gian từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 

tháng 8 hằng năm; trường hợp đặc biệt theo yêu cầu công tác, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định thời điểm thực hiện việc 

thuyên chuyển theo thẩm quyền. 

2. Trình tự thực hiện thuyên chuyển thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện thuyên chuyển nhà giáo đảm bảo công 

khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế. 

3. Đối với trường hợp thuyên chuyển thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

cấp xã, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo gửi 01 bộ hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của cấp có thẩm quyền. Các trường hợp khác thực hiện theo 

khoản 3 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. 

Quyết định thuyên chuyển nhà giáo phải được cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà giáo 

theo quy định. 

- Khoản 3 Điều 12 Nghị định 

số 93/2026/NĐ-CP 

- Kế hoạch hoạt động của các 

cơ sở giáo dục theo năm học, 

vì vậy để đảm bảo tính ổn 

định, thống nhất Sở GDĐT đề 

xuất thực hiện thuyên chuyển 

trong thời gian từ ngày 01 

tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 

hằng năm. 
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Thuyết minh (căn cứ, cơ sở 

pháp lý) 
Ghi chú 

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết 

thúc thời hạn nhận hồ sơ theo kế hoạch, cơ quan có thẩm quyền thuyên chuyển nhà 

giáo xem xét hồ sơ theo quy định và ra quyết định thuyên chuyển nhà giáo. Trường 

hợp không đồng ý thuyên chuyển nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn 

bản cho nhà giáo và nêu rõ lý do. 

13 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, hướng dẫn, ban hành kế 

hoạch thực hiện hằng năm; kiểm tra, giám sát công tác điều động, thuyên chuyển theo 

quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

những nội dung có liên quan. 

2. UBND các xã, phường tổ chức triển khai, ban hành kế hoạch thực hiện hoặc 

báo cáo, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển 

theo quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh những nội dung có liên quan. 

Điều 14. Các nội dung không quy định trong văn bản này hoặc có nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định hiện hành./. 

- Luât Nhà Giáo 

- Nghị định số 93/2026/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Nhà giáo 

 

 

 


